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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

Dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại 

các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du 

lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai  
 

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 3915/SVHTTDL-KHTC ngày 13 tháng 

12 năm 2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định hồ sơ dự 

thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định UBND tỉnh Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại 

các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, 

cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện chức năng thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

theo quy định tại Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020). Sau khi nghiên cứu 

nội dung dự thảo và các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp có ý kiến 

thẩm định như sau: 

I. Hồ sơ đề nghị thẩm định 

Hồ sơ đề nghị thẩm định được cơ quan soạn thảo gửi đến gồm: 

1. Dự thảo: Tờ trình, Quyết định. 

2. Bản sao văn bản góp ý và bản tổng hợp ý kiến góp ý các cơ quan, 

đơn vị. 

3. Kết quả lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh tại Văn bản số 

3425/VP-CTTĐT ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Như vậy, căn cứ Điều 130 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

được sửa đổi bởi Khoản 40 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020, hồ sơ gửi đề 

nghị thẩm định đầy đủ theo quy định pháp luật. 

II. Nội dung thẩm định 

1. Sự cần thiết ban hành; phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của dự 

thảo Quyết định 
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Ngày 08/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

20/NQ-HĐND về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai, trong đó tại khoản 6 Mục IV Phụ lục kèm theo Nghị quyết đã 

xác định dịch vụ “Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, 

người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục 

vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch” thuộc danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực dịch vụ du 

lịch. 

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 26 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên, quy định Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm “b) Ban hành, sửa 

đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối 

với sản phẩm, dịch vụ công làm cơ sở ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ 

công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công; cơ chế giám sát, 

đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch 

vụ công, thuộc phạm vi quản lý của địa phương”. Theo đó, Ủy ban nhân dân 

tỉnh cần thiết phải ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để có cơ sở ban hành 

đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 

dịch vụ công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm 

tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công đối với các dịch vụ đã được Hội đồng 

nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND. 

Căn cứ quy định tại khoản 1, 3 Điều 28 Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), việc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, 

người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục 

vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai là cần thiết. 

2. Sự phù hợp của nội dung dự thảo Quyết định với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước; tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống 

nhất của dự thảo Quyết định với hệ thống pháp luật 

Ngày 11/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 

10611/UBND-KGVX về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Quyết định 

UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật. Theo đó, chấp thuận chủ trương 

cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng Quyết định ban hành 

Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 
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cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng 

dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du 

lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Nội dung dự thảo phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách của Nhà nước, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với hệ thống 

pháp luật hiện hành. 

3. Sự phù hợp về nội dung và ngôn ngữ trình bày của dự thảo theo 

quy định pháp luật 

3.1. Về dự thảo Quyết định 

Căn cứ nội dụng dự thảo trình bày, để phù hợp theo mẫu số 19 Mục I 

Phụ luc I kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đề nghị đơn vị soạn thảo lưu ý các nội dung sau: 

a) Đối với tên dự thảo, đề nghị trình bày lại thành “Ban hành Quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh 

doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng 

đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. 

Đồng thời, điều chỉnh tên Điều 1, tên Quy định, tên dự thảo Tờ trình đảm bảo 

thống nhất với tên dự thảo Quyết định. 

b) Tại nội dung “Theo đề nghị…” phần căn cứ ban hành, đề nghị thay 

từ “Năm” thành “năm”. 

c) Đối với nội dung phần nơi nhận, đề nghị đơn vị soạn thảo trình bày 

đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể “…Phần liệt 

kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân nhận văn bản được trình bày bằng 

chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ đứng…”. 

3.2. Về định mức kinh tế - kỹ thuật  

a) Tại nội dung chỉ dẫn kèm theo, đề nghị đơn vị soạn thảo sử dụng cụm từ 

“Kèm theo” thay cho cụm từ “Ban hành”. 

b) Đối với nội dung tại khoản 1, 2 Điều 1, đề nghị trình bày lại thành: 

“1. Phạm vi điều chỉnh:  

Quy định này Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ dịch vụ bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại 
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các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du 

lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

sử dụng ngân sách nhà nước (gọi tắt là dịch vụ sự nghiệp công). 

2. Đối tượng áp dụng:  

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân 

có liên quan trong việc dự toán, quản lý kinh phí tổ chức, thực hiện dịch vụ bồi 

dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại 

các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du 

lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.” 

c) Khi viện dẫn các văn bản có liên quan, đề nghị đơn vị soạn thảo đảm 

bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 75 Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP (đã được sửa đổi, bổ sung), cụ thể: “1. Khi viện dẫn lần đầu văn bản có 

liên quan, phải ghi đầy đủ tên loại văn bản, số, ký hiệu văn bản; ngày, tháng, 

năm thông qua hoặc ký ban hành văn bản; tên cơ quan, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản và tên gọi văn bản. Trong lần viện dẫn tiếp theo, đối với 

luật, pháp lệnh, ghi đầy đủ tên loại văn bản, tên gọi của văn bản; đối với các 

văn bản khác, ghi tên loại, số, ký hiệu của văn bản đó”. Bên cạnh đó, đề nghị 

đơn vị thống nhất trình bày cụm thời gian “ngày…tháng…năm…” thay cho 

cụm từ “ngày…/…/…”. 

d) Tại khoản 1, 2 Điều 3, đề nghị đơn vị trình bày nội dung đảm bảo 

thứ tự từ lớn đến nhỏ (Điều, khoản, điểm), cụ thể thay các dấu gạch đầu dòng 

“-” bằng ký tự các điểm “a, b, c, …”. 

đ) Tại điểm d khoản 9 Điều 4 và khoản 2 Điều 6, đề nghị thống nhất 

trình bày cụm từ “Ủy ban nhân dân” thay cho cụm từ viết tắt “UBND”. 

đ) Tại Điều 4 

- Đối với nội dung “và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có)” tại các  

điểm c, d, đ khoản 9: Để đảm bảo nội dung dự thảo được quy định chi tiết 

phù hợp quy định tại khoản 1 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật, đề nghị đơn vị soạn thảo không trình bày cụm từ “và các văn bản sửa đổi 

bổ sung (nếu có)”, trường hợp đơn vị muốn giữ nội dung liên quan, đề nghị 

trình bày cụ thể các văn bản sửa đổi, bổ sung là văn bản nào. 

- Tại điểm e khoản 9, đề nghị đơn vị trình bày cụ thể nội dung này được 

thực hiện theo quy định nào (viện dẫn chi tiết đến điều, khoản, điểm quy 

định). 

- Tại điểm đ khoản 9, đề nghị đơn vị soạn thảo bổ sung thêm nội dung 

quy định mới được Hội đồng nhân dân tỉnh thôn qua, cụ thể:Nghị quyết số 

33/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi 

khoản 2 điều 1 Nghị quyết số 180/2019/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 
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2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thông tư số 

06/2023/TT-BTC ngày 31/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử 

dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức 

e) Tại Điều 5 

- Đề nghị thay cụm từ “kĩ thuật” thành “kỹ thuật” tại tên Điều. 

- Đề nghị đơn vị soạn thảo đánh giá, xem xét sự phù hơp khi bày nội 

dung tại khoản 1 Điều này, vì nội dung này mang tính chất “giải thích từ 

ngữ”, để phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 68 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP, cụ thể “Quy định chung được trình bày trước quy định cụ 

thể”. Theo đó, đơn vị nên trình bày nội dung này tại Điều riêng về giải thích 

từ ngữ và được đặt ngay sau Điều 1. 

- Đối với nội dung “Ghi chú” tại điểm a khoản 3, đề nghị đơn vị soạn 

thảo không trình bày thời gian ban hành của các văn bản được viện dẫn và 

cập nhật các quy định mới được ban hành, cụ thể: Nghị quyết số 33/2023/NQ-

HĐND; Thông tư số 06/2023/TT-BTC. 

3.3. Về dự thảo Tờ trình 

Căn cứ mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP, 

đề nghị đơn vị lưu ý chỉnh sửa các nội dung sau: 

a) Tại tên Tờ trình, đề nghị đơn vị không trình bày cụm từ “UBND tỉnh” 

ngay sau cụm từ “Quyết định”. 

b) Tại đoạn thứ 2, thứ 3 khoản 2 Mục I, đề nghị đơn vị trình bày viện dẫn 

điểm, khoản, điều thành “Theo điểm b khoản 3 Điều 4...” và “Điểm b khoản 2 

Điều 26...”. 

c) Đối với nội dung “Trên đây là Tờ trình...”, đề nghị đơn vị soạn thảo 

trình bày lại thành “Trên đây là Tờ trình về dự thảo Quyết định ban hành Quy 

định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, 

nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh doanh du lịch, 

các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân cư tham gia 

hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

d) Đối với nội dung “Xin gửi kèm theo...”, đề nghị đơn vị soạn thảo đảm 

bảo các tài liệu kèm theo đầy đủ theo quy định tại Điều 131 Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung). 
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III. Kết luận  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Sở Tư pháp kết luận như sau: 

1. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch 

vụ bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động 

tại các đơn vị kinh doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du 

lịch, cộng đồng dân cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có hồ 

sơ đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP), đủ điều kiện trình, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành.  

2. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu các ý kiến thẩm định của Sở Tư 

pháp tại Mục II Báo cáo này để hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh. Trường hợp không tiếp thu ý kiến thẩm định, đề nghị cơ 

quan soạn thảo có giải trình cụ thể lý do. 

 Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo Quyết 

định ban hành Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bồi dưỡng, tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, người lao động tại các đơn vị kinh 

doanh du lịch, các hướng dẫn viên, đội ngũ phục vụ khách du lịch, cộng đồng dân 

cư tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đề nghị Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch nghiên cứu, hoàn chỉnh./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở; các PGĐ Sở; 

- TTTĐT Sở; 

- Lưu: VT, XDPBPL. 
<D:\Lam\2023\Báo cáo\Báo cáo thẩm định>  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Quang Tuấn 
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